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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2037
	Hoàng Hiệu
	Phúc Trạch

	2 
	2038
	Nguyễn Trung Phong
	Quảng Lộc

	3 
	2039
	Hoàng Anh Tú
	Hòa Trạch

	4 
	2040
	Mai Văn Lương
	Thanh Hóa

	5 
	2041
	Nguyễn Hồng Lỉnh
	Lương Ninh

	6 
	2042
	Nguyễn Minh Hải
	Lý Trạch

	7 
	2043
	Trần văn phong
	Hưng Trạch

	8 
	2044
	Hồ quý Tuân
	Vĩnh Ninh

	9 
	2045
	Nguyễn Thị Mỹ Nương
	Hòa Trạch

	10 
	2046
	Đỗ Văn bá
	Phú Trạch

	11 
	2048
	Nguyễn Thị Trang
	Hòa Trạch

	12 
	2049
	Phạm Anh Tuấn
	Thanh Hóa

	13 
	2050
	Phạm Thị Sen
	Cảnh Hóa

	14 
	2017
	Cao văn ngọc
	Trung Hóa

	15 
	2016
	Lê Thị Nhi
	Quảng Thạnh

	16 
	2015
	Nguyễn Thị Len
	Quảng Thanh

	17 
	2014
	Nguyễn Thanh Bình
	Hưng Trạch

	18 
	2013
	Đỗ Thị BƯờng
	Phú Trạch

	19 
	2012
	Hoàng Thị Lài
	Quảng Thanh

	20 
	2011
	Nguyễn Thị Phấn
	Phú Trạch

	21 
	2010
	Nguyễn Thị Anh Tú
	Xuân Trạch

	22 
	2009
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Hưng Trạch

	23 
	2008
	Hoàng Mạnh Quỳnh
	Sơn Trạch( Phong Nha)

	24 
	2007
	Tạ Bích Hường
	Sơn Trạch(Phong Nha)

	25 
	2006
	Nguyễn Văn Lành
	Quảng Lộc

	26 
	2005
	Nguyễn Thị diệu hương
	Quảng Trường

	27 
	2004
	Lưu đức tiến
	Liên Trạch

	28 
	2002
	Ngô Phương Thùy
	Đồng Hải

	29 
	2001
	Nguyễn Linh Đãi
	Quảng Thạch

	30 
	2000
	Trần Văn Trường
	Phúc Trạch

	31 
	1998
	Phạm Thị Phương
	Phúc Trạch

	32 
	1997
	Hoàng Thị Hoa Diễm
	Phúc Trạch

	33 
	1996
	Nguyễn Thị Minh
	Phúc trạch

	34 
	1995
	Hoàng Quốc Tỉnh
	Ngân Thủy

	35 
	1994
	Nguyễn Văn Trường
	Thanh Thạnh

	36 
	1993
	Nguyễn Văn Vương
	Thanh Hóa

	37 
	1992
	Hoàng Thị Hoa Na
	Quảng Tiên

	38 
	1991
	Lê Thị Thu Hoài
	Bảo Ninh

	39 
	2003
	Nguyễn Trung Kiên
	Đồng Sơn

	40 
	1990
	Nguyễn Tiến Dũng
	Thanh Hóa

	41 
	1989
	Nguyễn Thị Kiều
	Tiến Hóa

	42 
	1988
	Cao Thị Thanh Nhàn
	Tiến Hóa

	43 
	1987
	Lê Văn Cương
	Ngư Thủy Nam(Ngư Thủy)

	44 
	1986
	Nguyễn Chi Linh
	Phúc Trạch

	45 
	1985
	Nguyễn Xuân Cường
	Phúc Trạch

	46 
	1984
	Nguyễn Văn Sửu
	Quảng Hòa

	47 
	1983
	Đàm Văn Dũng
	Quảng Châu

	48 
	1982
	Nguyễn Văn Dũng
	Sơn trạch (Phong Nha)

	49 
	1981
	Nguyễn Văn Tuấn
	Lê Ninh

	50 
	1980
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phúc Trạch

	51 
	1979
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Phúc Trạch

	52 
	2047
	Đỗ Ngọc Hiệu
	Hải phú


